
UBND XÃ KỲ VĂN

Cộng NSTW NST NSX Cộng NSTW NST NSX Cộng NSTW NST NSX

Xã Kỳ Văn 12.120 0 6.418 5.703 12.120 0 6.418 5.703 26.786 1.496 13.776 11.514

- Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước 0 0

- Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn ĐTNN 0 0 0

- Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh 4.260 2.130 2.130 4.260 2.130 2.130 12.958 6.479 6.479

- Thuế thu nhập cá nhân 1.000 500 500 1.000 500 500 829,4             829 

- Thuế bảo vệ môi trường 0 0 0

- Lệ phí trước bạ 3.500 1.750 1.750 3.500 1.750 1.750 3.202,5          1.601          1.601 

- Phí - lệ phí 200 0 200 200 0 200 603,8 73,7             237             293 

- Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 10 0 10 10 0 10 0                -              0,47 

- Thu tiền cho thuê đất, thuê mặt nước 100 58 42,5 100 58 42,5 12,4 1,9                 5                 5 

- Thu tiền sử dụng đất 3.000 1.980 1.020 3.000 1.980 1.020 9.048,7 1.357          4.615          3.077 

-
Thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên khoáng sản, tài nguyên 

nước, khu vực biển
0 0 14,37                   7,19            7,19 

- Thu khác ngân sách 20 0 20 20 0 20 115,96 63                 2 51

- Thu từ quỹ đất công ích và thu hoa lợi, công sản khác 30 0 30 30 0 30 0
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